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TỔNG CỘNG 44,135 38,830 5,304 21,692 18,030 3,662 19,495 19,495

1
Đường đồi đông nhánh 2 ấp lê 

lợi
7173864 2023-2024

1858/QĐ-UBND 

ngày 16/06/2023
3,504 2,932 572 3,158 2,743 415 73% 189 189 Hoàn thành

2

Nâng cấp, cải tạo đường và xây 

dựng hệ thống mương thoát 

nước đường vào Cầu số 3 ấp 2

7173867 2024-2025
3335/QĐ-UBND 

ngày 16/08/2024
2,938 2,436 502 2,571 2,391 180 36% 41 41 Hoàn thành

3

Tuyến điện hạ thế khu cánh 

đồng đồi chuối ấp Lê lợi – 

Nhánh 2

7173864 2025
1535/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2026
669 398 271 470 270 200 74% 46 46 Hoàn thành

4

Dự án Xây dựng hệ thống điện 

chiếu sáng Khu phố Phan Bội 

Châu

7173869 2022-2024
1884/QĐ-UBND  

ngày 22/6/2023
4,116 3,419 697 3,364 2,784 580 83% 146 146 Hoàn thành

5 Đường điện hạ thế khu đồi đỏ 7173864 2025
1606/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2025
1,449 866 584 1,048 558 490 84% 205 205 Hoàn thành

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày           /9/2026 của HĐND phường Dầu Giây) 

Phần vốn đã hỗ trợ và huy động

Phân loại 

(Hoàn thành; 

Chuyển tiếp; 

Khởi công 

mới)

Vốn do UBND 

tỉnh + UBND 

huyện cũ hỗ 

trợ 

Vốn Nhân 

dân đóng 

góp

Vốn do UBND 

tỉnh + UBND 

huyện cũ hỗ 

trợ 

Vốn Nhân 

dân đóng góp 

đến thời điểm 

báo cáo

Tỷ lệ vốn 

nhân dân 

đóng góp 

đã huy 

động so 

với phải 

huy động 

%

Nhu cầu vốn 

2026 

QĐ phê duyệt dự án

(số, ngày)

Tổng mức vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch 

2026

ĐVT: triệu đồng

Ghi chú
Mã dự án 

(nếu có)

Phụ lục 2

 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA BỐ TRÍ VỐN KẾ HOẠCH 2026    

STT
Tên dự án, 

công trình 

Thời gian 

khởi công 

hoàn thành
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Phần vốn đã hỗ trợ và huy động

Phân loại 

(Hoàn thành; 

Chuyển tiếp; 

Khởi công 

mới)

Vốn do UBND 

tỉnh + UBND 

huyện cũ hỗ 

trợ 

Vốn Nhân 

dân đóng 

góp

Vốn do UBND 

tỉnh + UBND 

huyện cũ hỗ 

trợ 

Vốn Nhân 

dân đóng góp 

đến thời điểm 

báo cáo

Tỷ lệ vốn 

nhân dân 

đóng góp 

đã huy 

động so 

với phải 

huy động 

%

Nhu cầu vốn 

2026 

QĐ phê duyệt dự án

(số, ngày)

Tổng mức vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch 

2026
Ghi chú

Mã dự án 

(nếu có)
STT

Tên dự án, 

công trình 

Thời gian 

khởi công 

hoàn thành

6
Tuyến điện hạ thế khu cầu 

Máng ấp Ngô Quyền
7173864 2025

1607/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2025
494 295 199 398 199 199 100% 37 37 Hoàn thành

7 Đường tổ 8 ấp 1 7173867

17/12/202

4 - 

30/12/202

5

4175/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2024
3,409 3,154 255 2,680 2,476 204 80% 336 336 chuyển tiếp

8
Đường nội đồng nhánh 1,2 tổ 18 

ấp Lê Lợi
7173864 2023-2005

5687/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2024
2,888 2,657 231 2,184 2,134 50 22% 522 522 chuyển tiếp

9
Nâng cấp, cải tạo đường xung 

quanh Chợ Tân Lập
7173867

26/05/202

5 - 

30/03/202

6

5672/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2024
1,674 1,410 264 735 544 191 72% 712 712 chuyển tiếp

10
Đường ven lô 203-205 ấp 

Nguyễn Thái Học
7173864

 28/6/2025 

- 

30/05/202

6

Số 2991/QĐ-

UBND ngày 

14/11/2025

11,877 11,344 533 4,414 3,931 483 91% 7,413 7,413 chuyển tiếp

11
Tuyến điện hạ thế khu Lê lợi – 

Bàu Hàm nối dài
2023-2025

1608/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2025
464 277 188 100 0 100 53% 205 205

Khởi công 

mới

12
Tuyến điện hạ thế khu vực cây 

Vú Sữa , ấp Nguyễn Thái Học
2023-2025

1605/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2025
529 318 212 45 0 45 21% 317 317

Khởi công 

mới
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Phần vốn đã hỗ trợ và huy động

Phân loại 

(Hoàn thành; 

Chuyển tiếp; 

Khởi công 

mới)

Vốn do UBND 

tỉnh + UBND 

huyện cũ hỗ 

trợ 

Vốn Nhân 

dân đóng 

góp

Vốn do UBND 

tỉnh + UBND 

huyện cũ hỗ 

trợ 

Vốn Nhân 

dân đóng góp 

đến thời điểm 

báo cáo

Tỷ lệ vốn 

nhân dân 

đóng góp 

đã huy 

động so 

với phải 

huy động 

%

Nhu cầu vốn 

2026 

QĐ phê duyệt dự án

(số, ngày)

Tổng mức vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch 

2026
Ghi chú

Mã dự án 

(nếu có)
STT

Tên dự án, 

công trình 

Thời gian 

khởi công 

hoàn thành

13 Đường nội đồng tổ 28 ấp 2 2024-2027
2964/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2025
7,158 6,587 570 400 400 70% 6,587 6,587

Khởi công 

mới

14 Đường tổ 6 tổ 7 ấp 4 2024-2026
60/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2025
1,714 1,585 129 26 26 20% 1,585 1,585

Khởi công 

mới
bổ sung danh mục

15
Đường tổ 16 ấp Ngô Quyền xã 

Bàu Hàm 2
2024-2026

95/QĐ-UBND 

ngày 14/05/2026
1,253 1,154 99 99 99 100% 1,154 1,154

Khởi công 

mới
bổ sung danh mục
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